
Ⅵ Học phí và các khoản phí của trường trung học phổ thông 

công lập cấp tỉnh và chế độ hỗ trợ học tập 

1 Học phí, lệ phí nhập học, lệ phí thi tuyển và thiết bị cá nhân mỗi người một thiết bị. 

Các khoản học phí và lệ phí cho năm học Reiwa 7 (2025) như sau.  

(Các mức phí có thể thay đổi do sửa đổi quy định pháp luật.) 

Phân loại Học phí 
Lệ phí 

nhập học 

Lệ phí thi 

tuyển 

Hệ toàn thời gian 118.800 yên 5.650 yên 2.200 yên 

Hệ bán thời 

gian 

Hệ bán thời gian (không 

theo tín chỉ) 
32,400 yên 2,100 yên 950 yên 

Hệ bán thời gian (theo 

tín chỉ) 

1.740 yên mỗi tín 

chỉ 
2,100 yên 950 yên 

Hệ học từ xa 
336 yên mỗi tín ch

ỉ 
500 yên  

 ※ Các khoản phí nộp cho nhà trường (chi phí tài liệu học tập như sách giáo khoa, phí hội phụ 

huynh – giáo viên, phí hội hỗ trợ, quỹ tích lũy cho chuyến đi học tập, v.v.) phải được nộp riêng, 

theo quy định của từng trường trung học phổ thông. 

【Về thiết bị cá nhân mỗi học sinh một thiết bị】 

Tại các trường trung học phổ thông công lập cấp tỉnh, các lớp học sử dụng mỗi học sinh một 

thiết bị đã được triển khai. 

Đối với thiết bị, nhà trường áp dụng hình thức BYOD (Bring Your Own Device), tức là sử 

dụng thiết bị thuộc sở hữu cá nhân, vì vậy về nguyên tắc, học sinh cần tự chuẩn bị thiết bị của 

mình.Một số trường trung học phổ thông có quy định về loại hoặc thông số thiết bị, và chi tiết 

sẽ được giải thích khi nhập học. 

Ngoài ra, nhà trường cũng chuẩn bị thiết bị cho mượn, vì vậy nếu cần, vui lòng liên hệ với 

từng trường. 

２ Chế độ hỗ trợ học tập 

(1) Chế độ trợ cấp học tập (liên quan đến học phí) 

Đối với học sinh nhập học vào trường trung học phổ thông công lập từ tháng 4 năm 2014 trở 

đi, nếu thu nhập của người giám hộ dưới mức quy định, có thể đăng ký nhận “Trợ cấp học 

tập” do chính phủ trung ương chi trả. 

Khi được công nhận, về nguyên tắc, người giám hộ không phải chi trả học phí. 

Mục Nội dung 

Đối tượng Học sinh lớp 10 nhập học từ tháng 4 năm 2014 

Giới hạn thu 

nhập 

(Mức thuế địa phương chịu thuế × 6%) − khoản điều chỉnh < 304.200 

yên (tham khảo: hộ gia đình 4 người có thu nhập dưới khoảng 9,1 triệu 

yên/năm) 



Mức trợ cấp 

(bằng học phí) 

・Hệ toàn thời gian ： 

・Hệ bán thời gian ： 

・Hệ bán thời gian 

(theo tín chỉ)： 

・Hệ học từ xa  ： 

118,800 yên/năm 

32,400 yên/năm 

 

52,200 yên/năm 

10,080 yên/năm 

（9.900 yên/tháng） 

（2.700 yên/tháng) 

 

（30 tín chỉ） 

（30 tín chỉ） 

Ghi chú 

Trong năm học Reiwa 7 (2025), các hộ gia đình có thu nhập khoảng từ 9,1 

triệu yên trở lên sẽ được nhận “Trợ cấp tạm thời cho học sinh trung học”.  

Từ Reiwa 8 (2026), việc bãi bỏ giới hạn thu nhập (tức miễn học phí 

THPT) đang được chính phủ xem xét. 

(2) Chế độ trợ cấp học bổng 

Nhằm giảm gánh nặng chi phí giáo dục cho các hộ gia đình có thu nhập thấp, nhà nước 

cấp học bổng dạng trợ cấp, không cần hoàn trả. 

(Các mức tiền được điều chỉnh hằng năm. Mức áp dụng cho năm học Reiwa 7 (2025) như 

sau.) 

Phân loại Nội dung 

Đối tượng 
• Học sinh lớp 10 nhập học từ tháng 4 năm 2014 trở đi 

• Học sinh có người giám hộ cư trú tại tỉnh Shizuoka 

Điều kiện thu 

nhập 

Hộ gia đình thuộc diện trợ cấp xã hội hoặc được miễn thuế thu 

nhập cấp thành phố và tỉnh 

(Tham khảo: thu nhập dưới khoảng 2,5 triệu yên/năm cho gia 

đình 4 người) 

Mức trợ cấp 

  

Loại hộ gia đình 

Hệ toàn thời 

gian / bán 

thời gian 

Hệ học từ xa 

Hộ trợ cấp xã hội 32.300 yên 32.300 yên 

Hộ miễn thuế 143.700 yên 50.500 yên 



(3) Các chế độ hỗ trợ học tập khác 

Ngoài trợ cấp học tập và trợ cấp học bổng, còn có các chế độ hỗ trợ khác như sau. 

Hỗ trợ học 

tập 

Trợ cấp chi phí đi 

học đường dài 

Trợ cấp học tập cho hệ ban đêm và 

học từ xa 

Vay vốn học tập cho hệ 

ban đêm và học từ xa 

(không lãi suất) 

Học bổng dạng vay (không lãi suất) 

Sách giáo khoa Bữa ăn ban đêm Kinh phí giáo dục Học bổng 

Đối tượng / 

Chương 

trình học 

Hệ toàn thời gian 

và bán thời gian 

Hệ bán thời gian 

và học từ xa 
Hệ bán thời gian 

Hệ bán thời gian và học 

từ xa 

Trung học phổ thông 

Trường giáo dục đặc 

biệt – bậc trung học 

phổ thông (chương 

trình chính quy) 

Trung học phổ thông 

và cao đẳng kỹ thuật 

Điều kiện 

đăng ký 

Người có chi phí 

vé tháng đi 

học vượt quá 

15.000 yên mỗi 

tháng 

Người đi làm (làm việc từ 90 ngày trở 

lên mỗi năm) 

･ Người có việc làm 

thường xuyên (cho 

phép làm bán thời 

gian) 

･Cần đáp ứng điều kiện 

đăng ký học theo tín chỉ 

・Người giám hộ cư 

trú trong tỉnh 

・Có yêu cầu về thành 

tích học tập 

(nguyên tắc: THCS 

từ 3,5 trở lên / 

THPT từ 3,0 trở lên) 

 Người giám hộ cư 

trú trong tỉnh 

 Không yêu cầu 

thành tích học tập 

Giới hạn thu 

nhập 

Tổng thuế thu nhập cấp thành phố và thuế thu nhập cấp tỉnh của từng người giám hộ 

phải dưới 85.500 yên. 

(Tham khảo: thu nhập hàng năm khoảng dưới 3.500.000 yên đối với hộ gia đình 4 

người) 

※ Do sửa đổi quy định, tiêu chí giới hạn thu nhập có thể được điều chỉnh. 

Người trụ cột chính 

của gia đình 

Toàn bộ thành viên 

trong gia đình 

Thu nhập được xác 

định dựa trên mức 

thu nhập và cơ cấu 

gia đình phải thấp 

 Hộ gia đình thuộc 

diện trợ cấp xã hội 

 Hộ gia đình được 

miễn thuế thu 



 hơn mức quy định. 

(Tham khảo: thu 

nhập hàng năm 

dưới khoảng 8,07 

triệu yên đối với hộ 

gia đình 4 người) 

nhập cấp thành 

phố 

 Hộ gia đình được 

giảm thuế thu 

nhập cấp thành 

phố 

 Hộ gia đình có thu 

nhập dưới 1,5 lần 

mức chuẩn trợ cấp 

xã hội 

(Tham khảo: thu 

nhập hàng năm 

dưới khoảng 4,25 

triệu yên đối với 

hộ gia đình 4 

người) 

 

Chi phí áp 

dụng 

Chi phí mua vé 

tháng đi học 

Chi phí mua sách 

giáo khoa 

Chi phí bữa ăn 

học đường 
Kinh phí học tập Sách giáo khoa và các chi phí giáo dục khác 

Mức cấp / 

cho vay 

Một nửa phần 

vượt quá 15.000 

yên mỗi tháng 

Trung bình 6.000 

yên/năm/người 

102 yên/bữa ăn / 

trung bình 15.000 

yên/năm/người 

168.000 yên/năm 

(14.000 yên/tháng) 

Ở nhà: 216.000 yên/năm (18.000 yên/tháng) / 

Ở ngoài: 276.000 yên/năm (23.000 yên/tháng) 



Hoàn trả, v.v. — — — 

Về nguyên tắc cần hoàn 

trả, tuy nhiên nếu tốt 

nghiệp, có thể được 

miễn hoàn trả khi nộp 

đơn xin. 

Việc hoàn trả được thực hiện sau khi tốt nghiệp 

trung học phổ thông. Trường hợp tiếp tục học 

lên đại học hoặc tương đương, có thể được 

hoãn hoàn trả. 

(4) Khác 

Một số địa phương và các tổ chức khác cũng có chế độ học bổng. 

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với bộ phận phụ trách học bổng của địa phương hoặc trường trung học nơi sẽ nhập học. 


